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  BỘ XÂY DỰNG                                                ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              ĐỀ THI KTHP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 16/12/2020 
                                                                                  Môn: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 3 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                          (Đáp án – Thang điểm gồm 3/3 trang) 

 
Câu Ý Nội dung Điểm 

 1 
(4.0 đ) 

1 Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh  
a. Nợ TK 112         15.000.000  
           Có TK 1211   12.000.000  
           Có TK 515        3.000.000 
 b. Nợ TK 635                 100.000 
           Có TK 111            100.000          

 
0,75 

2  Nợ TK 221           1.510.000.000 
          Có TK 112   1.500.000.000 
         Có TK 111         10.000.000  

0,25 
 

3  a. Nợ TK 222              95.000.000 
     Nợ TK 214              20.000.000 
     Nợ TK 811               5.000.000 
            Có TK 211     120.000.000 
 b. Nợ TK 222              155.000.000 
            Có TK 1561      150.000.000 
            Có TK 711            5.000.000 
c. Nợ TK 222                       100.000 
   Nợ TK 133                         10.000 
           Có TK 141              110.000 

1,0 
 

4  Nợ TK 2281           601.000.000 
          Có TK 112     600.000.000 
          Có TK 111         1.000.000 

0,25 
 

5  Nợ TK 221           520.000.000 
          Có TK 222     480.000.000 (40.000.000/4% x 48%) 
          Có TK 515         40.000.000 

0,5 
 

6 a. Nợ TK 331       145.000.000 
         Có TK 222   140.000.000 

0,75 
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Câu Ý Nội dung Điểm 

         Có TK 515      5.000.000 
b. Nợ TK 2281         220.000.000 
        Có TK 222       220.000.000 

7 Nợ TK 112           225.000 
      Có TK 515    225.000 

0,25 

8 Nợ TK 2291              200.000 
            Có TK 635         200.000      

0,25 
 

Tổng điểm câu 1 4,0 đ 

2 
(6.0 đ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 . Nợ TK 621                      120.000.000 
  Nợ TK 133                       12.000.000 
           Có TK 111              132.000.000 

0,25 
 

2 . Nợ TK 152TBTK            50.000.000 
  Nợ TK 133                        5.000.000 
           Có TK 111              55.000.000 

0,25 
 

3 . Nợ TK 152TBĐL            50.000.000 
          Có TK 152 TBTK   50.000.000 

0,25 
 

4 . Nợ TK 623                20.000.000 
          Có TK 152 NL   20.000.000 

0,25 
 

5 Nợ TK 627                5.000.000 
Nợ TK 623                3.000.000 
          Có TK 242     8.000.000 

0,5 
 

6 Nợ TK 622              50.000.000 
Nợ TK 627              20.000.000 
Nợ TK 623               10.000.000 
          Có TK 334     80.000.000 

0,5 
 

7 Nợ TK 627             18.800.000 
Nợ TK 334                8.400.000 
         Có TK 338       27.200.000 

0,5 
 

8 Nợ TK 623            78.000.000 
Nợ TK 627             12.000.000 
Nợ TK 642             30.000.000 

0,5 
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Câu Ý Nội dung Điểm 

 
 

 

             Có TK 214    120.000.000 

9 Nợ TK 623            32.000.000 
Nợ TK 627             48.000.000 
Nợ TK 642             60.000.000 
Nợ TK 133             14.000.000 
             Có TK 214    154.000.000 

0,5 

10 Nợ TK 242            66.000.000 
Nợ TK 627             6.000.000 
Nợ TK 133             7.200.000 
             Có TK 331    79.200.000 

0,5 

11 a. Nợ TK 621                 50.000.000 
          Có TK 152 TBĐL   50.000.000 
b. Nợ TK 154            452.800.000 
           Có TK 621        150.000.000 
          Có TK 622          50.000.000 
          Có TK 623         143.000.000 
          Có TK 627         109.800.000 
c. Nợ TK 627             60.000.000 (1.2000.000.000x5%) 
           Có TK 352          60.000.000 
d. Nợ TK 154               60.000.000 
          Có TK 627          60.000.000 
e. Nợ TK 632               742.800.000 
          Có TK 154          742.800.000  
f. Nợ TK 131            60.000.000 
   Nợ TK 112            1.260.000.000 
           Có TK 511            1.200.000.000 
          Có TK 3331              120.000.00         

0,25 
 
 

0,5 
 
 
 
 

0,25 
 

0,25 
 

0,25 
 
 

0,5 
 

Tổng điểm câu 2 6,0 đ 
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